	UBND PHƯỜNG PHÚ LÃM

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIỂU CÔNG KHAI TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ

( Ngày 13/11/2018)

	TT
	Mã hồ sơ
	Tên thủ tục
	Ngày tháng năm tiếp nhận hồ sơ
	Ngày tháng năm hẹn trả kết quả
	Trạng thái giải quyết hồ sơ
	Ghi chú 

(Tên cơ quan, đơn vị đang thụ lý giải quyết)


	01
	NGUYỄN ĐẮC ĐẠI
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	02
	ĐẶNG ĐÌNH TRƯỜNG
	Chứng thực chữ ký (SYLL)
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	03
	LÊ HỒNG ĐIỆP
	Chứng thực chữ ký (SYLL)
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	04
	LÊ HỒNG ĐIỆP
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	05
	ĐÀM THỊ LIÊN
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	06
	TRẦN TRỌNG THẮNG
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	07
	PHẠM VĂN ĐỒNG
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	08
	TRƯƠNG THỊ KIM THÊU
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	09
	ĐỖ THỊ YẾN
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	10
	NGUYỄN VĂN TỪ
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	11
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	12
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG HÀ NỘI
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	13
	NGUYỄN ĐỨC HẬU
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	14
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	15
	PHẠM VĂN HIẾN
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	16
	TRẦN TIẾN CÔNG
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	17
	CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG VÀ TM ĐÔNG HẢI
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	

	18
	CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
	13/11/2018
	13/11/2018
	Đã trả kết quả cho công dân
	


	19
	TT1311180000402

Dương Văn Tuyển
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch – Cấp bản sao Đăng ký khai sinh
	13/11/2018
	14/11/2018
	Trả kết quả cho công dân vào ngày 13/11/2018
	

	20
	  TT0131180000403

   Trần Thị Hải


	Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT
	13/11/2018
	20/11/2018
	Trả Giấy khai sinh cho công dân vào 14/11/2018
	Chuyển hồ sơ sang công an phường và LĐTBXH thực hiện liên thông cấp Sổ hộ khẩu và Thẻ BHYT theo quy định

	21
	TT0131180000404

 Bùi Việt Cường


	Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT
	13/11/2018
	20/11/2018
	Trả Giấy khai sinh cho công dân vào 14/11/2018
	Chuyển hồ sơ sang công an phường và LĐTBXH thực hiện liên thông cấp Sổ hộ khẩu và Thẻ BHYT theo quy định

	22
	TT0131180000404 

Đặng Như Đại
	Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT
	13/11/2018
	20/11/2018
	Trả Giấy khai sinh cho công dân vào 14/11/2018
	

	23
	GD 01

Lê Thị Hường
	Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại
	13/11/2018
	07/12/2018
	Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn thụ lý vào ngày 13/11/2018 theo đúng quy định


	


